	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Tên học phần:   Sức bền vật liệu + BTL (Streng of materials+Major assignmen)
Mã số học phần: 7030504
Số tín chỉ học phần: 4 (4-0-7), học trong: 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45; Bài tập: 15  ; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; Bài tập lớn: 0; Tự học: 105;       
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Như Hùng
0305-05
2. Ths. Nguyễn Viết Thắng
0305-04
3. Ths. Bùi Thị Thuyết 
0305-06

4. Ths. Đỗ Ngọc Tú
0305-07

5. TS.Trần Mạnh Tiến
0305-10

6. Ths. Đinh Thị Thu Hà
0305-08
2.2. Bộ môn: Sức bền vật liệu
2.3. Khoa: Mỏ

3. Điều kiện học học phần: 7030504
3.1.  Môn học tiên quyết: 
Sinh viên phải học sau các học phần Cơ lý thuyết.
3.2. Môn học học trước:
 Cơ lý thuyết
4. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực cơ học vật rắn biến dạng để từ đó có thể nghiên cứu tính toán thiết kế ra các chi tiết, kết cấu có dạng thanh chịu lực đảm bảo được yêu cầu làm việc thực tế.
4.1. Kiến thức
   4.1.1. Khái niệm cơ bản và các giả thuyết của môn học 

4.1.2. Tính toán nội lực trong kết cấu dạng thanh, ứng suất trong vật thể chịu lực nói chung 

4.1.3. Các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang của chi tiết dạng thanh

4.1.4. Các loại biến dạng, chuyển vị trong thanh, hệ thanh tĩnh định và siêu tĩnh chịu tác động của tải trọng tĩnh và động 
4.1.5. Tính toán thiết kế kết cấu dạng thanh dựa trên các điều kiện bền, cứng, ổn định...

4.1.6. Một số phương pháp trong tính toán chuyển vị
4.1.7. Tính toán thiết kế một số trường hợp đặc biệt như tấm và vỏ, ống dày

4.1.8. Bài tập lớn trang bị kỹ năng tính toán, rà soát kiến thức một cách tổng thể, các mô hình đưa ra trong bài tập lớn đều sát với yêu cầu thực tế
4.1.9. Các bài thực hành giúp sinh viên tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, tiếp cận thực tế và có sự so sánh giữa thực tế và lý thuyết được trang bị trên lớp.  
    4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn biến dạng
4.2.2. Có thể tính toán, thiết kế các kết cấu dạng thanh, hệ thanh làm việc khi có tải trọng tác dụng một cách tối ưu nhất
4.2.3. Khả năng tiếp cận tốt hơn một số môn học khác liên quan đến cơ học vật rắn biến dạng như Cơ học kết cấu, Động lực học công trình …
5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần gồm 13 chương:

Chương 1. Mở đầu

Chương 2. Lý thuyết ngoại lực- nội lực

Chương 3. Trạng thái ứng suất

Chương 4. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

Chương 5. Thanh chịu kéo nén đúng tâm

Chương 6. Các thuyết bền

Chương 7. Tính thanh thẳng chịu uốn phẳng

Chương 8. Thanh thẳng chịu xoắn thuần tuý

Chương 9. Thanh chịu lực phức tạp
Chương 10. Tính toán theo điều kiện ổn định
Chương 11. Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
Chương 12. Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
Chương 13. Tải trọng động
6. Cấu trúc nội dung học phần
  -  Giới thiệu về môn học, lịch sử phát triển, nhiệm vụ và đối tượng của môn học

  -  Ngoại lực, nội lực và ứng suất trong kết cấu chịu lực

  -  Các loại biến dạng cơ bản

  - Tính toán kết cấu theo các điều kiện bền, cứng, ổn định…

  - Đặc điểm của các loại kết cấu chịu lực (hệ tĩnh định, siêu tĩnh, hệ đối xứng…)
  - Phân loại tải trọng theo tính chất tác dụng (tải trọng tĩnh, tải trọng động). 

  - Một số trường hợp đặc biệt: Tấm và vỏ, ống dày…

Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mở đầu
	1
	

	
	Các khái niệm cơ bản và giả thuyết
	1
	3.1.1



	Chương 2
	Lý thuyết ngoại lực- nội lực
	8
	

	2.1
	Ngoại lực
	2
	3.1.2
3.1.2

	2.2
	Các loại liên kết và phản lực liên kết của thanh
	
	

	2.3
	Nội lực và phương pháp mặt cắt xác định nội lực
	2
	

	2.4
	Nội lực trên mặt cắt ngang của thanh
	2
	

	2.5
	Biểu đồ nội lực của khung và thanh cong
	2
	

	Chương 3
	Trạng thái ứng suất
	6
	

	3.1
	Khái niệm về trạng thái ứng suất tại một điểm
	1
	3.1.2



	3.2
	Trạng thái ứng suất phẳng
	2
	

	3.3
	Khái niệm về trạng thái ứng suất khối
	1
	

	3.4
	Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng
	2
	

	3.5
	Thế năng biến dạng đàn hồi
	
	

	Chương 4
	Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang
	4
	

	4.1
	Khái niệm
	2
	3.1.3


	4.2
	Mômen tĩnh và các mômen quán tính
	
	

	4.3
	Mômen quán tính của một số mặt cắt có hình dạng đơn giản
	2
	

	4.4
	Công thức chuyển trục song song và xoay trục của mômen quán tính
	
	

	4.5
	Xác định mô men quán tính đối với hệ trục quán tính chính trung tâm
	
	

	Chương 5
	Thanh chịu kéo nén đúng tâm
	6
	

	5.1
	Khái niệm
	2
	3.1.2

3.1.4

3.1.5
3.1.9

	5.2
	Công thức tính ứng suất và biến dạng
	
	

	5.3
	Đặc trưng cơ học của vật liệu khi kéo, nén
	2
	

	5.5
	Tính thanh kéo, nén đúng tâm theo điều kiện bền
	2
	

	5.6
	Bài toán kéo nén siêu tĩnh đơn giản
	
	

	Chương 6
	Các thuyết bền
	3
	

	6.1
	Khái niệm về thuyết bền
	1
	3.1.2



	6.2
	Các thuyết bền thông dụng và điều kiện áp dụng
	2
	

	Chương 7
	Tính thanh thẳng chịu uốn phẳng
	10
	

	7.1
	Khái niệm
	2
	3.1.2

3.1.4

3.1.5
3.1.8

3.1.9

	7.2
	Thanh thẳng chịu uốn thuần tuý phẳng
	4
	

	7.3
	Thanh thẳng chịu uốn ngang phẳng
	
	

	7.4
	Chuyển vị của dầm chịu uốn
	4
	

	7.5
	Bài toán uốn phẳng siêu tĩnh đơn giản
	
	

	Chương 8
	Thanh thẳng chịu xoắn thuần tuý
	4
	

	8.1
	Khái niệm
	2
	3.1.2

3.1.4

3.1.5
3.1.9

	8.2
	Thanh tròn chịu xoắn thuần tuý
	
	

	8.3
	Xoắn thuần tuý thanh có mặt cắt không tròn
	1
	

	8.4
	Tính lò xo hình trụ bước ngắn
	
	

	8.5
	Bài toán xoắn siêu tĩnh đơn giản
	1
	

	Chương 9
	Thanh chịu lực phức tạp
	4
	

	9.1
	Khái niệm
	1
	3.1.2

3.1.4

3.1.5

	9.2
	Thanh chịu uốn xiên
	
	

	9.3
	Thanh chịu uốn đồng thời với kéo, nén(đúng tâm)
	2
	

	9.4
	Thanh chịu uốn  xoắn đồng thời
	
	

	9.5
	Thanh chịu lực tổng quát
	1
	

	Chương 10
	Tính toán theo điều kiện ổn định
	3
	

	10.1
	Khái niệm
	1
	3.1.5

	10.2
	Tính ổn định của thanh chịu nén
	
	

	10.3
	Một số bài toán tính ổn định
	2
	

	Chương 11
	Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
	3
	

	11.1
	Khái niệm chung
	1
	3.1.6
3.1.9

	11.2
	Công thức Mohr tính chuyển vị
	1
	

	11.3
	Phép nhân biểu đồ của Vêresaghin tính chuyển vị
	
	

	11.4
	Một số định lý quan trọng
	1
	

	Chương 12
	Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
	4
	

	12.1
	Khái niệm
	2
	3.1.4

3.1.6

	12.2
	Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
	
	

	12.3
	Tính hệ siêu tĩnh đối xứng
	2
	

	12.4
	Tính dầm liên tục
	
	

	Chương 13
	Tải trọng động
	4
	

	13.1
	Khái niệm chung
	1
	3.1.4

3.1.6

	13.2
	Bài toán dao động hệ một bậc tự do
	
	

	13.3
	Phương pháp thu gọn khối lượng
	
	

	13.4
	Bài toán va chạm thẳng đứng hệ một bậc tự do
	2
	

	13.5
	Bài toán va chạm ngang hệ một bậc tự do
	
	

	13.6.
	Ứng suất trong kết cấu chuyển động có gia tốc không đổi
	1
	


     7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập
- Kết hợp lý thuyết với thực hành

- Nâng cao ý thức tự  học và chủ động trao đổi trong quá trình dạy và học trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
 - Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
     a. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Thảo luận, trao đổi trên lớp 
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

Giữa kỳ
	- Kiểm tra viết (50 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	60%



      b. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 [1] Sức bền vật liệu T1+2+3(tái bản lần3)- Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng. NXB Giáo dục. Hà Nội 2008
[2] Sức bền vật liệu-Hoàng Thị Hồng và nnk. NXB Giao thông vận tải. Hà Nội 1997
[3] Sức bền vật liệu – Vũ Đình Lai, Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi. NXB Giao thông vận tải. Hà Nội 2002

 [4] Sức bền vật liệu-Lê Ngọc Hồng. NXB Xây dựng Hà Nội 2005
[5] Bài tập Sức bền vật liệu ( tái bản lần 10) - Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng. NXB Giáo dục. Hà Nội 2008.
[6] Bài tập Sức bền vật liệu I.N. Mirôliubôp và các tác giả. NXB Trung học và chuyên nghiệp. Hà Nội 1998
[7] Dao động kỹ thuật – Nguyễn Văn Khang. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội 2000

[8] Tài liệu hướng dẫn các bài thí nghiệm do Bộ môn Sức bền vật liệu soạn thảo
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
2
	Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Lý thuyết ngoại lực- nội lực

2.1. Ngoại lực.
2.2. Các loại liên kết và phản lực liên kết của thanh
	1
6

	0
2

	0

0
	+Tài liệu [1] và [2] chương 1 và chương 2


	2
3
	2.3. Nội lực và phương pháp mặt cắt xác định nội lực

2.4. Nội lực trên mặt cắt ngang của thanh

2.5. Biểu đồ nội lực của khung và thanh cong

2.6. Bài tập lớn số 1 – vẽ biểu đồ nội lực

	
	
	
	+Tra cứu nội dung về: 2.3 đến 2.5 có thể tham khảo tài liệu [2] và [3]
Ở chương 1 và 2

+ Làm bài tập lớn số 1 và các bài tập của chương 2 tham khảo tài liệu tài liệu [4] và  [5].


	3
4
	Chương 3: Trạng thái ứng suất 
3.1. Khái niệm về trạng thái ứng suất tại một điểm

3.2. Trạng thái ứng suất phẳng

3.3. Khái niệm về trạng thái ư.s khối

3.4. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng 

3.5.Thế năng biến dạng đàn hồi
	4
	2
	0
	+ Tham khảo các tài liệu [1], [2], [3] chương 3 để nắm vững lý thuyết
+ Để làm bài tập, tham khảo tài liệu [4], [5] ở chương 3 và bài giảng trên lớp.

	5

	Chương 4: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang 
4.1. Khái niệm

4.2. Mômen tĩnh và các mômen quán tính

4.3. Mômen quán tính của một số mặt cắt có hình dạng đơn giản

4.4. Công thức chuyển trục song song và xoay trục của mômen quán tính
4.4. Xác định mô men quán tính đối với hệ trục quán tính chính trung tâm
	3
	1
	0
	+ Lý thuyết và bài tập có thể tham khảo chương 4 của tài liệu [1] hoặc [2]

+ Đọc thêm tài liệu [4], [5] và [6] để làm các bài tập nâng cao



	6
7
	Chương 5: Thanh chịu kéo nén đúng tâm 

5.1. Khái niệm
5.2. Công thức tính ứng suất và biến dạng
5.3. Đặc trưng cơ học của vật liệu khi kéo, nén
5.4. Tính thanh kéo, nén đúng tâm theo điều kiện bền
5.5. Bài toán kéo nén siêu tĩnh đơn giản
	5
	1
	0
	+ Tham khảo lý thuyết ở chương 5 của tài liệu [2] chương 2 của tài liệu [3]

+ Để làm bài tập, tham khảo tài liệu [5] và [6] 

	7

	Chương 6: Các thuyết bền
6.1. Khái niệm về thuyết bền 

6.2. Các thuyết bền thông dụng và điều kiện áp dụng
	3
	0
	0
	+ Lý thuyết và bài tập có thể tham khảo các tài liệu [1], [2] và [3] 

	8
9
10
	Chương 7: Tính thanh thẳng chịu uốn phẳng
7.1. Khái niệm
7.2.Thanh thẳng chịu uốn thuần tuý phẳng

7.3. Thanh thẳng chịu uốn ngang phẳng 

7.4. Chuyển vị của dầm chịu uốn 

7.5. Bài toán uốn phẳng siêu tĩnh đơn giản. 

7.6. Bài tập lớn số 2 – tính dầm thép
	8
	2
	0
	+ Tham khảo phần lý thuyết ở các tài liệu [1], [2] và [3]. Tài liệu [1] và [2] phù hợp hơn với sinh viên kỹ thuật ứng dụng.

+ Để làm bài tập lớn số 2 tham khảo lại phần vẽ biểu đồ nội lực ở chương 2 tài liệu [2]. Tham khảo thêm chương 8 tài liệu [6]. Đọc thêm tài liệu [5]   

	10
11
	Chương 8: Thanh thẳng chịu xoắn thuần tuý
8.1. Khái niệm

8.2. Thanh tròn chịu xoắn thuần tuý 

8.3. Xoắn thuần tuý thanh có mặt cắt không tròn.

8.4. Tính lò xo hình trụ bước ngắn

8.5. Bài toán xoắn siêu tĩnh đơn giản
	3
	1
	0
	+ Tham khảo chương 7 tài liệu [2] và [3], chương 7 tài liệu [6] có thể đọc thêm tài liệu [5] để có được các bài tập cơ bản và nâng cao 

	11
12
	Chương 9: Thanh chịu lực phức tạp
9.1. Khái niệm
9.2. Thanh chịu uốn xiên 

9.3. Thanh chịu uốn đồng thời với kéo, nén(đúng tâm) 

9.4. Thanh chịu uốn  xoắn đồng thời 

9.5. Thanh chịu lực tổng quát
	3
	1
	0
	+ Chương 9 tài liệu [2] chương 10 tài liệu [3] và bài giảng trên lớp của giáo viên 

	12
13
	Chương 10: Tính toán theo điều kiện ổn định
10.1. Khái niệm 

10.2. Tính ổn định của thanh chịu nén 

10.3. Một số bài toán tính ổn định
	2
	1
	0
	+ Đọc chương 10 tài liệu [2], chương 12 tài liệu [3]. Phần bài tập tham khảo các tài liệu [5] và [6]



	13
14
	Chương 11: Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
11.1. Khái niệm chung

11.2. Công thức Mohr tính chuyển vị

11.3. Phương pháp nhân biểu đồ của Vêresaghin tính chuyển vị

11.4. Một số định lý quan trọng
	2
	1
	0
	+ Chương 11 tài liệu [2], chương 16 tài liệu [3]. Xem các bài tập ở các tài liệu [4], [5] và [6]

	14
15
	Chương 12: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
12.1. Khái niệm
12.2. Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
12.3. Tính hệ siêu tĩnh đối xứng
12.4. Tính dầm liên tục
	3
	1
	0
	+ Tham khảo tài liệu [1] chương 12 tài liệu [2], chương 17 tài liệu [3]

+ Tham khảo các tài liệu [5] và [6] để làm bài tập

	15
16
	Chương 13: Tải trọng động
13.1. Khái niệm chung
13.2. Bài toán dao động hệ một bậc tự do 

13.3. Phương pháp thu gọn khối lượng

13.4. Bài toán va chạm thẳng đứng hệ một bậc tự do
13.5. Bài toán va chạm ngang hệ một bậc tự do
13.6. Ứng suất trong kết cấu chuyển động có gia tốc không đổi 
	2
	2
	0
	+ Ngoài các tài liệu [1], chương 13 tài liệu [2], chương 14 tài liệu [3] có thể tham khảo thêm tài liệu [7] để đi sâu thêm vào mục dao động

+ Các bài tập vẫn tham khảo các tài liệu [5] và [6] cùng bài tập chữa trên lớp
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